
Phụ lục 

DANH MỤC QUYẾT ĐỊNH QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO UBND TỈNH 

BẮC GIANG, UBND TỈNH BẮC NINH (cũ) BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC 

THI HÀNH KỂ TỪ NGÀY 01/6/2026  

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      /6/2026 của UBND tỉnh) 

 

STT Tên văn bản 

  I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

1.  Quyết định 36/2024/QĐ-UBND ngày 16/10/2024 của UBND tỉnh Bắc 

Ninh  ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp 

thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh 

 II. LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

2.  Quyết định số 34/2025/QĐ-UBND ngày 16/5/2025 của UBND tỉnh Bắc 

Ninh Phân cấp thẩm quyền giải quyết một số thủ tục hành chính trong lĩnh 

vực quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ tỉnh Bắc Ninh 

 III. LĨNH VỰC NỘI VỤ 

3.  Quyết định số 61/2021/QĐ-UBND ngày 08/11/2021 của UBND tỉnh Ban 

hành Quy định tổ chức xét tặng, tôn vinh danh hiệu “Công dân Bắc Giang 

ưu tú” trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 

4.  Quyết định số 74/2021/QĐ-UBND ngày 23/12/2021 của UBND tỉnh Bắc 

Giang Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang 

5.  Quyết định số 41/2022/QĐ-UBND ngày 13/10/2022 của UBND tỉnh Bắc 

Giang Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Trường Cao đẳng miền núi Bắc Giang 

6.  Quyết định số 60/2022/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh Bắc 

Giang Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Trường Cao đẳng Công nghệ Việt-Hàn Bắc Giang 

IV. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

7.  Quyết định số 50/2010/QĐ-UBND ngày 20/5/2010 của UBND tỉnh Bắc 

Ninh Quy định chế độ hỗ trợ xây dựng điểm tập kết, vận chuyển rác thải 

khu vực nông thôn 

8.  Quyết định số 162/2011/QĐ-UBND ngày 29/4/2011 của UBND tỉnh Bắc 

Giang Ban hành quy định về giải thưởng môi trường tỉnh Bắc Giang 

9.  Quyết định số 105/2014/QĐ-UBND ngày 31/03/2014 của UBND tỉnh Bắc 

Ninh về việc ban hành quy định quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bắc 

Ninh 

10.  Quyết định số 273/2014/QĐ-UBND ngày 24/6/2014 của UBND tỉnh Bắc 

Ninh về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 50/2010/QĐ-

UBND ngày 20/5/2010 của UBND tỉnh quy định chế độ hỗ trợ xây dựng 

điểm tập kết, vận chuyển rác thải khu vực nông thôn. 

11.  Quyết định số 274/2014/QĐ-UBND ngày 24/6/2014 của UBND tỉnh Bắc 

Ninh về việc hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn cho các xã, thôn có 

đất thu hồi để xây dựng khu xử lý rác thải sinh hoạt tập trung cấp huyện 
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12.  Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 24/03/2016 của UBND tỉnh Bắc 

Ninh Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông giải quyết thủ 

tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh 

13.  Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 của UBND tỉnh Bắc 

Ninh Ban hành giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính trong trường hợp 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất mới hoặc cho phép 

thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất ở những nơi chưa có bản đồ 

địa chính có tọa độ 

14.  Quyết định số 261/2016/QĐ-UBND ngày 11/5/2016 của UBND tỉnh Bắc 

Giang Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về giải thưởng 

môi trường tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 162/2011/QĐ-

UBND ngày 29/4/2011 

15.  Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND ngày 02/11/2017 của UBND tỉnh Bắc 

Ninh Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước đối với các 

cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông, lâm thuỷ sản và vật tư nông nghiệp 

trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh 

16.  Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 31/01/2018 của UBND tỉnh Bắc 

Ninh Quyết định về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối 

với nước thải áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh 

17.  Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 15/5/2018 của UBND tỉnh Bắc 

Giang Quy định Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu và thẩm quyền xét, 

công nhận, công bố thôn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 

18.  Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 28/6/2018 của UBND tỉnh Bắc 

Ninh Ban hành Đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính; đăng ký đất đai, tài 

sản gắn liền với đất; lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; xây dựng cơ 

sở dữ liệu đất đai 

19.  Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Bắc 

Ninh Ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh áp dụng từ 

01/01/2020 đến 31/12/2024 

20.  Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 của UBND tỉnh Bắc 

Ninh Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng 

thông tin, dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh 

21.  Quyết định 08/2020/QĐ-UBND ngày 21/4/2020 của UBND tỉnh Bắc Ninh 

Ban hành Quy chế hoạt động quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Bắc Ninh 

22.  Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 25/5/2021 của UBND tỉnh Bắc 

Giang Quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số 

lượng khoáng sản nguyên khai để làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường 

đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 

23.  Quyết định số 71/2021/QĐ-UBND ngày 19/12/2021 của UBND tỉnh Bắc 

Giang Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng 

thông tin, dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 

24.  Quyết định số 27/2022/QĐ-UBND ngày 16/8/2022 của UBND tỉnh Bắc 

Giang Quy định một số nội dung thực hiện đánh giá tác động môi trường,  
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giấy phép môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường  trên địa 

bàn tỉnh Bắc Giang 

25.  Quyết định số 12/2023/QĐ-UBND ngày 12/5/2023 của UBND tỉnh Bắc 

Ninh Quy định bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận 

hành, sử dụng các khu khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên thiên 

nhiên khác, đô thị, du lịch, công nghiệp, di tích lịch sử; điểm du lịch; điểm 

dân cư nông thôn; công trình phòng, chống thiên tai, giao thông, điện lực, 

viễn thông và hạ tầng kỹ thuật khác trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh 

26.  Quyết định số 20/2023/QĐ-UBND ngày 10/7/2023 của UBND tỉnh Bắc 

Giang Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tiêu chí của Phụ lục Bộ tiêu chí 

thôn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm 

theo Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 15/5/2018 của UBND tỉnh 

Quy định Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu và thẩm quyền xét, 

công nhận, công bố thôn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Bắc 

Giang 

27.  Quyết định số 01/2024/QĐ-UBND ngày 09/01/2024 của UBND tỉnh Bắc 

Ninh Về việc ban hành Quy định một số mức chi sự nghiệp bảo vệ môi 

trường trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh 

28.  Quyết định số 17/2024/QĐ-UBND ngày 16/8/2024 của UBND tỉnh Bắc 

Giang Ban hành Quy định quản lý, phát triển ngành nghề nông thôn, làng 

nghề trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 

29.  Quyết định số 07/2025/QĐ-UBND ngày 18/02/2025 của UBND tỉnh Bắc 

Ninh Ban hành Quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ, 

giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn 

liền với đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn 

liền với đất; thủ tục giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng 

đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh 

V. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH 

30.  Quyết định số 139/2004/QĐ-UB ngày 29/12/2004 của UBND tỉnh Bắc 

Giang Quy định, trang bị, quản lý, sử dụng phương tiện thông tin điện thoại, 

trong các cơ quan, điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động 

đối với cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ 

chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh Bắc Giang 

31.  Quyết định số 04/2015/QĐ- UBND ngày 05/3/2015 của UBND tỉnh Bắc 

Ninh về việc Quy định ưu đãi đối với các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực xã 

hội hóa sử dụng đất tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh 

32.  Quyết định số 05/2015/QĐ- UBND ngày 17/3/2015 của UBND tỉnh Bắc 

Ninh Quy định về lập, thực hiện, theo dõi và đánh giá kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội hàng năm tỉnh Bắc Ninh 

33.  Quyết định số 07/2015/QĐ- UBND ngày 17/3/2015 của UBND tỉnh Bắc 

Ninh Quy định về lập, thực hiện, theo dõi và đánh giá kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội hàng năm của cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh 
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34.  Quyết định số 43/2015/QĐ- UBND ngày 29/12/2015 của UBND tỉnh Bắc 

Ninh về việc Quy định Bộ tiêu thức phân công cơ quan thuế quản lý đối 

với doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh 

35.  Quyết định số 38/2017/QĐ- UBND ngày 20/12/2017 của UBND tỉnh Bắc 

Ninh ban hành Quy định về quản lý tài chính thôn, khu phố trên địa bàn 

tỉnh Bắc Ninh 

36.  Quyết định số 45/2017/QĐ- UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Bắc 

Giang Quy định biện pháp quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh vận 

tải trên địa bàn tỉnh Bắc Giang  

37.  Quyết định số 35/2018/QĐ- UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh Bắc 

Giang sửa đổi, bổ sung một số điều và bãi bỏ một số nội dung của Quyết 

định số 45/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh quy định 

biện pháp quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn 

tỉnh Bắc Giang 

38.  Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND ngày 04/8/2020 của UBND tỉnh Bắc 

Giang Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nợ chính quyền 

địa phương của tỉnh Bắc Giang 

39.  Quyết định số 11/2021/QĐ- UBND ngày 19/5/2021 của UBND tỉnh Bắc 

Ninh Ban hành Quy định về quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh 

40.  Quyết định số 16/2021/QĐ- UBND ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh Bắc 

Ninh Về Quy định về chế độ báo cáo và hệ thống biểu mẫu báo cáo về lập 

kế hoạch đầu tư công, tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công, thanh toán 

vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh 

41.  Quyết định số 45/2022/QĐ- UBND ngày 24/10/2022 của UBND tỉnh Bắc 

Giang quy định suất đầu tư và số lao động sử dụng đối với các dự án đầu 

tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 

42.  Quyết định số 15/2023/QĐ- UBND ngày 08/6/2023 của UBND tỉnh Bắc 

Giang Ban hành Quy định cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ bằng tiền 

hoặc hiện vật để luân chuyển trong cộng đồng thuộc các Chương trình mục 

tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 

43.  Quyết định số 18/2023/QĐ-UBND ngày 13/9/2023 của UBND tỉnh Bắc 

Ninh ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không 

thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước 

ngoài dành cho Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh 

44.  Quyết định số 25/2023/QĐ-UBND ngày 30/11/2023 của UBND tỉnh Bắc 

Ninh Về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ báo cáo 

và hệ thống biểu mẫu báo cáo việc lập kế hoạch đầu tư công, tình hình thực 

hiện kế hoạch đầu tư công, thanh toán vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh 

Bắc Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND ngày 

30/8/2021 của UBND tỉnh Bắc Ninh 

45.  Quyết định số 29/2023/QĐ- UBND ngày 29/12/2023 của UBND tỉnh Bắc 

Ninh quy định danh mục tài sản cố định đặc thù và quy định danh mục, 

thời gian, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi địa phương 

quản lý  
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46.  Quyết định số 37/2024/QĐ-UBND ngày 25/10/2024 của UBND tỉnh Bắc 

Giang quy định danh mục tài sản cố định đặc thù; Danh mục, thời gian tính 

hao mòn và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý 

của tỉnh Bắc Giang 

47.  Quyết định số 06/2024/QĐ-UBND ngày 28/02/2024 của UBND tỉnh Bắc 

Ninh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý đầu tư công 

trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 11/2021/QĐ-

UBND ngày 19/5/2021 của UBND tỉnh Bắc Ninh 

VI. LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

48.  Quyết định số 368/2014/QĐ-UBND ngày 22/8/2014 của UBND tỉnh Bắc 

Ninh về việc Quy định chế độ thù lao đối với người trông coi, bảo vệ di 

tích lịch sử cách mạng xếp hạng Quốc gia và di tích lịch sử - văn hóa Văn 

Miếu Bắc Ninh trên địa bàn tỉnh 

49.  Quyết định số 47/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh Bắc 

Ninh Quy định chế độ đãi ngộ đối với nghệ nhân trong lĩnh vực di sản 

văn hóa phi vật thể tỉnh Bắc Ninh; chế độ hỗ trợ nghề nghiệp và bồi 

dưỡng đối với nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công và nhân viên phục vụ Nhà 

hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh 

50.  Quyết định số 392/2015/QĐ-UBND ngày 07/9/2015 của UBND tỉnh Bắc 

Giang Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Biểu trưng (Logo) tỉnh Bắc 

Giang 

51.  Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 28/6/2016 của UBND tỉnh Bắc 

Ninh về việc thực hiện chế độ, mức chi đặc thù đối với Đội Tuyên truyền 

lưu động cấp tỉnh và cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh 

VII. LĨNH VỰC XÂY DỰNG 

52.  Quyết định số 25/2005/QĐ-UB ngày 06/4/2005 của UBND tỉnh Bắc Ninh 

về việc thành lập thanh tra Giao thông vận tải thuộc Sở Giao thông vận tải  

53.  Quyết định số 234/2014/QĐ-UBND ngày 11/6/2014 của UBND tỉnh Bắc 

Ninh sưa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 25/2005/QĐ-UB ngày 

06/4/2005 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc thành lập thanh tra Giao thông 

vận tải thuộc Sở Giao thông vận tải 

54.  Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 của UBND tỉnh về 

việc ban hành Quy định quản lý thoát nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh 

55.  Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 30/3/2018 của UBND tỉnh Bắc 

Giang Ban hành Quy định một số nội dung về quy hoạch, xây dựng, quản 

lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 

56.  Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của UBND tỉnh Bắc 

Ninh ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý cấp nước sạch trên 

địa bàn tỉnh Bắc Ninh 

57.  Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của UBND tỉnh Bắc 

Ninh ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà 

nước về công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong thi công xây 

dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh 
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58.  Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND ngày 28/4/2022 của UBND tỉnh Bắc 

Ninh về việc ban hành Quy định quản lý công trình đường ống, đường dây 

ngầm trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh 

59.  Quyết định số 54/2022/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 của UBND tỉnh Bắc 

Giang Ban hành Quy định một số nội dung quản lý nhà trọ trên địa bàn tỉnh 

Bắc Giang 

60.  Quyết định số 32/2023/QĐ-UBND ngày 27/9/2023 của UBND tỉnh Bắc 

Giang Ban hành Quy định một số nội dung về thu gom, vận chuyển và xử 

lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 

VIII. LĨNH VỰC Y TẾ 

61.  Quyết định số 175/2013/QĐ- UBND ngày 13/5/2013 của UBND tỉnh Bắc 

Ninh Về việc Quy định thành lập, tổ chức hoạt động và chế độ chính sách 

đối với Đội công tác xã hội tình nguyện xã, phường, thị trấn trên địa bàn 

tỉnh 

IX. LĨNH VỰC THANH TRA 

62.  Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND ngày 08/7/2021 của UBND tỉnh Bắc 

Giang quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 
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